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BÀI 20. TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY

I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực tự học: Tự đặt mục tiêu học tập để nổ lực phấn đấu thực hiện, chủ động trong các hoạt động học tập.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Khiêm tốn, lắng nghe tích cực trong giao tiếp, diễn đạt tự tin; hiểu rõ nhiệm vụ của cá nhân, nhóm; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân; chủ động hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: Biết đặt câu hỏi trao đổi phản biện; phân tích tóm tắt những thông tin từ nhiều nguồn khác nhau; hình thành được ý tưởng dựa trên những nguôn thông tin đã cho; hứng thú tự do trong suy nghĩ, chủ động ý kiến, phát hiện yếu tố mới tích cực trong những ý kiến khác.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Nói chính xác, đúng ngữ điệu, nhịp điệu, trình bày được nội dung của sản phẩm….
b. Năng lực đặc thù:
- Năng lực tìm hiểu lịch sử: Giải mã được các thông tin có trong một số tư liệu dưới sự hướng dẫn của giáo viên để nhận thức về xu hướng và sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh lạnh.
- Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: Nhận biết được xu hướng và sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh lạnh.
- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng kiến thức về xu hướng và sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh lạnh để nhận thức về đường lối ngoại giao Việt Nam hiện đại. 
2.Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: đọc và sưu tầm các thông tin, hình ảnh, tư liệu về trật tự thế giới mới từ năm 1991.
[bookmark: _Hlk113448067]II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
[bookmark: _Hlk113448057]1. Thiết bị
- Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng hoạt động nhóm, giấy A0
2. Học liệu
- Một số tư liệu, hình ảnh về xu hướng và sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh lạnh, tình hình chính trị, kinh tế của Liên bang Nga và nước Mỹ từ năm 1991 đến nay.
- Phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề 
a. Mục tiêu: Tạo sự tò mò, ham học hỏi và lòng khao khát muốn tìm hiểu những điều ở hoạt động hình thành kiến thức mới của bài học; tạo không khí hứng khởi để HS bắt đầu một tiết học mới. Từ đó, giáo viên dẫn vào bài mới.
b. Nội dung: Học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Quan sát hình ảnh và nhận biết sự kiện lịch sử.
[image: ]
Tổng thống Mỹ G.Bu-sơ (cha) và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô M. Goóc-ba-chốp tại Man-ta (1989)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
Hs trả lời: Tổng thống Mỹ G.Bu-sơ (cha) và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô M. Goóc-ba-chốp tại Man-ta (1989)
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét (hoạt động của HS và sản phẩm), chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.
[bookmark: _Hlk105506582]GV dẫn vào bài: Trong Chiến tranh lanh, thế giới luôn trong tình trang căng thẳng, đối đầu giữa hai phe đối lập (chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội) và bị chi phối bởi hai siêu cường đứng đầu hai phe là Mỹ và Liên Xô. Bức hình các em quan sát là sự kiện Tổng thống Mỹ G. Bu-sơ (cha) và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô M. Goóc-ba-chốp tại Man-ta (1989). Đây là sự kiện đã đánh dấu sự chấm dứt của cuộc Chiến tranh lạnh. Vậy sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, tình hình thế giới có sự chuyển biến như thế nào? Cô trò chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới:
2.1. Trật tự thế giới cuối thế kỉ XX
a. Mục tiêu: - Trình bày được xu hướng trật tự thế giới cuối thế kỉ XX.
b. Nội dung: Học sinh thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
[bookmark: _Hlk113448083]c. Sản phẩm: Sản phẩm thảo luận nhóm của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:
	
Hoạt động của giáo viên – học sinh

	
Nội dung kiến thức cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, thảo luận nhóm tìm hiểu xu hướng vận động và sự hình thành trật tự thế giới từ năm 1991 đến nay.
? Nêu hiểu biết của em về Trật tự hai cực I-an-ta (1945 – 1991)
Thế giới bị chi phối bởi hai cực – hai siêu cường: Mỹ (TBCN) và Liên Xô (XHCN). 
THẢO LUẬN NHÓM CẶP ĐÔI 
Theo kĩ thuật “Think, Pair, Share”
Câu hỏi thảo luận: Sau khi Liên Xô tan rã (1991), trật tự thế giới cuối thế kỉ XX được định hình theo xu hướng nào?
Gợi ý: 
Thế giới được định hình theo xu hướng đơn cực, trong đó, Mỹ là siêu cường duy nhất, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga có vai trò, ảnh hưởng nhất định trong phạm vi khu vực. Trong khoảng 10 năm cuối thế kỉ XX, trong quan hệ giữa các cường quốc không xuất hiện những bất đồng gay gắt đến mức tổn hại cho thế giới và trật tự đơn cực. Tuy nhiên, trật tự đơn cực chỉ tồn tại trong thời gian ngắn sau đó thế giới chuyển dần sang xu hướng mới vào thế kỉ XXI. 
? Quan sát và nêu hiểu biết về sự kiện trong bức ảnh 20.1: 3/1/1993, Tổng thống G.H. Bu-sơ và Tổng thống B.En-xin bắt tay sau khi kí Hiệp ước Start – II cắt giảm hai phần ba kho vũ khí hạt nhân của hai nước. 
Hai bên cam kết giảm số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược xuống còn từ 3.000 đến 3.500 mỗi bên, từ mức khoảng 6.000 đầu đạn theo START I. Đặc biệt, toàn bộ các đầu đạn hạt nhân gắn trên tên lửa đạn đạo phóng từ đất liền (ICBM) hạng nặng và trên tên lửa đạn đạo tàu ngầm MIRV (tên lửa mang nhiều đầu đạn hạt nhân) sẽ bị loại bỏ. Các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mang nhiều đầu đạn (MIRV) sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân theo hiệp ước phải được hoàn thành vào ngày 31/12/2003.
GV nhấn mạnh: Hiệp ước này là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực giảm thiểu vũ khí hạt nhân, với cam kết cắt giảm hai phần ba số lượng vũ khí hạt nhân chiến lược mà mỗi nước sở hữu. Hiệp ước này không chỉ có ý nghĩa về mặt quân sự mà còn là biểu tượng của hòa bình và sự hợp tác giữa các cường quốc sau thời kỳ căng thẳng Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, hiệp ước này chưa bao giờ được thực hiện đầy đủ do có nhiều sự thay đổi về chính trị, chiến lược của các quốc gia.
Nhiệm vụ học tập ở nhà: 
Nước Mỹ đã xác lập trật tự đơn cực như thế nào sau Chiến tranh lạnh?
Gợi ý: 
- Can thiệp quân sự toàn cầu: Mỹ thực hiện hàng loạt chiến dịch quân sự để bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì trật tự toàn cầu, như Chiến tranh vùng Vịnh (1991), can thiệp ở Nam Tư (1999), Afghanistan (2001), và Iraq (2003).
- Lãnh đạo về kinh tế và toàn cầu hóa: Mỹ thúc đẩy hệ thống kinh tế tự do, các hiệp định thương mại quốc tế, và mở rộng ảnh hưởng thông qua các tập đoàn đa quốc gia và công nghệ như Internet.
- Ngoài ra Mỹ hỗ trợ các phong trào dân chủ trên toàn thế giới và thúc đẩy các giá trị tự do, nhân quyền, và thị trường tự do như nền tảng của trật tự quốc tế.
- Bên cạnh đó, Mỹ lan tỏa ảnh hưởng thông qua văn hóa đại chúng, bao gồm phim ảnh, âm nhạc, và công nghệ (Hollywood, Coca-Cola, Apple, Microsoft), …
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS:
- Kiểm tra lại nội dung, chuẩn bị lên bảng trình bày kết quả. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: gọi đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm khác lắng nghe, nhận xét bổ sung. 
HS trả lời câu hỏi của GV.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
GV chốt bài: Có thể thấy, nước Mỹ đã thiết lập trật tự đơn cực vào cuối thế kỷ XX thông qua sự kết hợp giữa sức mạnh kinh tế, quân sự, và văn hóa. Việc Mỹ lãnh đạo các tổ chức quốc tế, thúc đẩy toàn cầu hóa và can thiệp vào các khu vực quan trọng trên thế giới đã củng cố vị thế siêu cường duy nhất, định hình trật tự thế giới sau Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, trật tự này đã bắt đầu đối mặt với thách thức từ các quốc gia khác như Trung Quốc và Nga vào thế kỷ XXI.
	1. Trật tự thế giới cuối thế kỉ XX 
- Sau Chiến tranh lạnh, trật tự thế giới dần được định hình theo xu hướng đơn cực, Mỹ là siêu cường duy nhất.
- Tuy nhiên, xu hướng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và dần chuyển sang xu hướng mới vào đầu thế kỉ XXI.


2.2. Xu hướng hình thành trật tự thế giới mới vào đầu thế kỉ XXI
a. Mục tiêu: - Trình bày được xu hướng hình thành trật tự thế giới mới vào đầu thế kỉ XXI. 
- Lí giải được nguyên nhân Mỹ không thể tiếp tục duy trì trật tự thế giới đơn cực.
b. Nội dung: Học sinh thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Sản phẩm thảo luận nhóm của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:
	
Hoạt động của giáo viên – học sinh

	
Nội dung kiến thức cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, thảo luận nhóm tìm hiểu xu hướng hình thành trật tự thế giới vào đầu thế kỉ XXI thông qua phiếu học tập
	Hoàn cảnh
	

	Xu hướng trật tự thế giới mới
	

	Cơ hội và thách thức
	


? Quan sát tư liệu 20.2, hình 20.3 cho em những hiểu biết gì?
Tư liệu 20.2: Đây là trích dẫn phát biểu của Tổng thống G.U Bu-sơ phát biểu về sự kiện 11/9 trước Quốc hội Mỹ. 
Bài phát biểu khẳng định quyết tâm chống khủng bố của Tổng thống Mỹ; kêu gọi sự đồng lòng quốc tế; Thông qua lời kêu gọi "đứng về phía chúng ta hoặc đứng về phía khủng bố", Tổng thống Bush đã thể hiện rõ ràng sự chỉ đạo và lãnh đạo của Mỹ trong vấn đề toàn cầu này, đồng thời củng cố vị thế của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.
Hình 20.3: Tòa nhà Trung tâm Thương mại thế giới ở Niu Ooc lúc 9h sáng ngày 11/9/2021
Vào lúc 9 giờ sáng ngày 11/9/2001, Tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở New York, Mỹ, đã bị tấn công trong một loạt các vụ khủng bố do nhóm al-Qaeda thực hiện. Hai chiếc máy bay hành khách bị không tặc đã lao vào hai tòa tháp của WTC (Tòa tháp Bắc và Tòa tháp Nam), gây ra các vụ cháy và sập tòa nhà sau đó. Sự kiện này đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và làm chấn động cả thế giới, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử hiện đại, dẫn đến cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu và những thay đổi sâu rộng trong chính sách an ninh quốc gia của Mỹ.
GV mở rộng về sự kiện khủng bố 11/9:
- Tấn công vào Tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới: Vào sáng ngày 11/9, hai chiếc máy bay mang số hiệu American Airlines Flight 11 và United Airlines Flight 175 đã bị không tặc hack và lao vào Tòa tháp Bắc và Nam của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Cả hai tòa tháp đều bị phá hủy hoàn toàn sau khi cháy kéo dài.
- Tấn công vào Lầu Năm Góc: Một chiếc máy bay thứ ba, American Airlines Flight 77, đã bị chiếm và đâm vào Lầu Năm Góc, trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ, ở Arlington, Virginia. Vụ tấn công này đã làm hư hại nghiêm trọng tòa nhà và giết chết hàng trăm người.
Tác động của sự kiện này không chỉ dừng lại ở Mỹ mà còn làm thay đổi cách thức các quốc gia và tổ chức quốc tế hợp tác trong việc phòng chống khủng bố, an ninh toàn cầu, và đưa ra các biện pháp pháp lý và chính trị mạnh mẽ để ngăn chặn các vụ tấn công tương tự trong tương lai.
Câu hỏi mở rộng:
? Nêu hiểu biết của em về chiến lược “vành đai, con đường” của Trung Quốc.
Chiến lược “Vành đai, Con đường” (Belt and Road Initiative - BRI) là một chiến lược phát triển toàn cầu do Trung Quốc khởi xướng vào năm 2013 dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình. Đây là một trong những dự án kinh tế - chính trị lớn nhất thế giới, với mục tiêu xây dựng một mạng lưới kết nối thương mại, đầu tư và cơ sở hạ tầng trên quy mô toàn cầu. Mục tiêu: Xây dựng các tuyến đường thương mại và đầu tư kết nối châu Á, châu Âu, châu Phi và các khu vực khác. Thúc đẩy vai trò lãnh đạo của Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu thông qua đầu tư vào cơ sở hạ tầng và hợp tác quốc tế. 
GV nhấn mạnh: Mặc dù BRI mang lại tiềm năng thúc đẩy kết nối kinh tế toàn cầu, nhưng chiến lược này cũng gây ra nhiều tranh cãi do các lo ngại về bẫy nợ, chủ quyền quốc gia, tác động môi trường, minh bạch và ảnh hưởng địa chính trị. Điều này khiến nhiều quốc gia phải thận trọng khi tham gia hoặc xem xét lại vai trò của mình trong sáng kiến này. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia nhận được lời mời của Trung Quốc nhưng Việt Nam giữ lập trường thận trọng. Việt Nam tập trung hợp tác dựa trên nguyên tắc bảo vệ lợi ích quốc gia, tôn trọng độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời duy trì mối quan hệ cân bằng với các đối tác quốc tế khác.
GV cho học sinh xem video về Việt Nam tham gia diễn đàn “Vành đai và con đường” ở Trung Quốc 
https://www.youtube.com/watch?v=T5_hCGPNSPk
Nguồn: VTV4
? Em có thể nêu hiểu biết của em về sự phát triển của Trung Quốc, EU, Nga hiện nay. 
Trung Quốc: Hiện nay, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chiếm 18% GDP toàn cầu, dẫn đầu về công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, và năng lượng tái tạo. Trung Quốc được coi là công xưởng sản xuất của thế giới. 
EU: Có nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc, đóng góp 16% GDP toàn cầu. Hiên nay, EU tập trung vào công nghiệp xanh và Kế hoạch Xanh châu Âu, hướng tới trung hòa carbon vào năm 2050.
Nga: Có nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới. Chủ yếu phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu năng lượng, đối mặt với cấm vận từ phương Tây.
? Quan sát và mô tả bức tranh sau: Tranh biếm họa về cạnh tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc.
Bức tranh biếm họa vẽ hai găng tay của các võ sĩ quyền anh (dùng trong thi đấu) ở trong tình trạng đối kháng. Găng tay bên trái được kết nối với kí hiệu đồng đô la Mỹ, được trang trí họa tiết, màu sắc của Quốc kì Mỹ. Ngược lại, găng tay bên phải kết nối với kí hiệu đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, được trang trí họa tiết, màu sắc của Quốc kì Trung Quốc. Hai găng tay biểu trưng cho Mỹ và Trung Quốc đang ở trạng thái đối đầu, cạnh tranh về kinh tế. Đây là vấn đề nổi lên từ những năm 20 của thế kỉ XXI trở lại đây.
GV nhấn manh: Sau Chiến tranh lạnh, là sự “trỗi dậy” của các cường quốc mới, các lĩnh vực cạnh tranh mới. Các cường quốc ngày càng phát triển và tăng cường sức ảnh hưởng của mình ở khu vực và thế giới. Dù không xung đột trực tiếp bằng quân sự nhưng sự cạnh tranh này vẫn tiềm ảnh những nguy cơ bất ổn nếu không được kiểm soát hiệu quả. Ngoài quan hệ cạnh tranh căng thẳng Mỹ - Trung Quốc thì quan hệ giữa Mỹ và Nga cũng cạnh tranh nhau trong việc củng cố và mở rộng ảnh hưởng chính trị tại các khu vực quan trọng, chẳng hạn như Trung Đông, Đông Âu, và các nước thuộc Liên Xô cũ. Mỹ tích cực thúc đẩy các quốc gia thuộc Liên Xô cũ gia nhập các tổ chức quốc tế như NATO và Liên minh Châu Âu (EU), trong khi Nga lại phản đối mạnh mẽ sự mở rộng này, xem đây là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của mình. Cuộc đối đầu này dẫn đến các căng thẳng tại các khu vực như Georgia, Ukraine và Moldova.
? Quan sát, nêu hiểu biết về hình 20.4. Ghế gãy – tác phẩm điêu khắc cao 12m, làm từ 5,5 tấn gỗ - được đặt trước tòa nhà Liên hợp quốc tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sỹ, để nhắc nhở trách nhiệm của các quốc gia trong việc duy trì một thế giới không có chiến tranh. 
Chiếc ghế với một chân bị gãy tượng trưng cho những tổn thương mà bom mìn và các loại vũ khí gây ra, đặc biệt là hậu quả đối với con người. Tác phẩm là lời nhắc nhở các quốc gia thành viên Liên hợp quốc về trách nhiệm trong việc xây dựng một thế giới hòa bình, không có vũ khí hủy diệt và chiến tranh. Tác phẩm không chỉ là một công trình nghệ thuật mà còn mang thông điệp mạnh mẽ về quyền con người, hòa bình và sự hợp tác quốc tế nhằm chấm dứt chiến tranh và các xung đột vũ trang.
GV nhấn mạnh: Liên Hợp Quốc đóng vai trò then chốt trong việc duy trì hòa bình, an ninh và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Các quốc gia cần tôn trọng lẫn nhau và hợp tác để giải quyết các vấn đề toàn cầu, tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia thành viên từ đó xây dựng một thế giới ổn định và phát triển bền vững. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời
HS:
- Kiểm tra lại nội dung, chuẩn bị lên bảng trình bày kết quả. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: gọi đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm khác lắng nghe, nhận xét bổ sung. 
HS trả lời câu hỏi của GV.
PHIẾU HỌC TẬP
	Hoàn cảnh
	- Thế kỉ XXI, tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp:
+ 11/9/2001, tổ chức khủng bố An Kê -đa tấn công vào tòa tháp đôi và trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ.
+ Khủng hoảng tài chính Mỹ (2028 – 2009)  kinh tế - quân sự Mỹ suy giảm

	Xu hướng trật tự thế giới mới
	+ Từ thập niên thứ hai của thế kỉ XXI  nay, xu hướng hình thành trật tự thế giới đa cực nhiều trung tâm. Với sự trỗi dậy của Trung Quốc, Nga, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản.
+ Xu hướng chủ đạo: đối thoại và hợp tác, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tăng cường hợp tác trong các tổ chức khu vực và quốc tế để cùng phát triển dựa trên nền tảng duy trì hòa bình, tôn trong sự khác biệt, tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

	Cơ hội và thách thức
	Cơ hội: Hợp tác quốc tế và phát triển bền vững; Tăng cường tự do và công bằng trong quan hệ quốc tế; Phát triển kinh tế toàn cầu; Khuyến khích đổi mới sáng tạo; Tăng cường ngoại giao đa phương.
Thách thức: Tăng nguy cơ xung đột và căng thẳng chính trị; Khó khăn trong việc phối hợp hành động toàn cầu; Mất ổn định kinh tế; Phân hóa và bất bình đẳng gia tăng; Căng thẳng trong quan hệ an ninh quốc tế


Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
GV chốt bài: Trật tự thế giới mới vào đầu thế kỷ XXI đang hình thành trong bối cảnh sự chuyển dịch mạnh mẽ của các cường quốc, cùng với những xu hướng hợp tác và cạnh tranh. Tuy nhiên, để đảm bảo một thế giới hòa bình và ổn định, việc kiểm soát sự cạnh tranh giữa các cường quốc và tăng cường hợp tác quốc tế là điều quan trọng. Các thế lực mới đang không ngừng vươn lên, và trật tự thế giới sẽ tiếp tục phát triển theo hướng đa cực, với nhiều thách thức và cơ hội đan xen. Đây được xem là xu hướng tất yếu của sự phát triển.
	2. Xu hướng hình thành trật tự thế giới mới vào đầu thế kỉ XXI 
* Hoàn cảnh:
- Thế kỉ XXI, tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp:
+ 11/9/2001, tổ chức khủng bố An Kê-đa tấn công vào tòa tháp đôi và trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ.
+ Khủng hoảng tài chính Mỹ (2028 – 2009)  kinh tế - quân sự Mỹ suy giảm
* Xu hướng:
+ Từ thập niên thứ hai của thế kỉ XXI - nay, xu hướng hình thành trật tự thế giới đa cực nhiều trung tâm. Với sự trỗi dậy của Trung Quốc, Nga, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản.
+ Xu hướng chủ đạo: đối thoại và hợp tác, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tăng cường hợp tác trong các tổ chức khu vực và quốc tế để cùng phát triển dựa trên nền tảng duy trì hòa bình, tôn trong sự khác biệt, tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.


3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu:  Nhằm củng cố, hệ thống hóa và hoàn thiện về nội dung kiến thức đã được tìm hiểu ở hoạt động hình thành kiến thức mới.
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi và hoàn thành nhiệm vụ, có thể hướng dẫn ở lớp và hoàn thành bài tập ở nhà
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên hướng dẫn học sinh chơi trò chơi “Nông trại vui vẻ” thông qua các câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Xu thế phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh tạo ra:
A. Trật tự thế giới “đa cực”, với sự vươn lên của nhiều cường quốc
B. Thời cơ và thách thức với mỗi quốc gia, dân tộc
C. Điều kiện để các nước tập trung phát triển kinh tế, xây dựng sức mạnh quốc gia tổng hợp
D. Xung đột quân sự, khủng bố li khai ở nhiều khu vực trên thế giới
Câu 2: Một trong những di chứng của Chiến tranh lạnh còn tồn tại ở thế kỷ XXI là:
A. Cuộc chạy đua vũ trang giữa các cường quốc
B. Sự cạnh tranh về kinh tế giữa các cường quốc
C. Đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc
D. Sự bùng nổ xung đột do tranh chấp lãnh thổ
Câu 3: Thách thức lớn nhất của thế giới trong thập kỉ đầu tiên của thế kỉ XXI là gì?
A. Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng
B. Nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên
C. Chủ nghĩa khủng bố hoành hành
D. Chiến tranh, xung đột ở nhiều khu vực trên thế giới
Câu 4: Vì sao năm 1991 trật tự “hai cực” Ianta lại sụp đổ?
A. Do sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản và các nước Tây Âu
B. Liên Xô và Mĩ quá tốn kém trong việc chạy đua vũ trang
C. “cực” Liên Xô đã tan rã, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới không tồn tại
D. Nền kinh tế Liên Xô ngày càng lâm vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng
Câu 5: Trật tự thế giới những năm cuối thế kỉ XX theo xu hướng:
A. Đa phương
B. Đơn cực
C. Đa cực
D. Song phương
Câu 6: Trật tự thế giới mới được hình thành ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai được gọi là:
A. trật tự Véc-xai Oa-sinh-tơn
B. trật tự thế giới đơn cực
C. trật tự hai cực Ianta
D. trật tự thế giới đa cực
Câu 7: Trật tự thế giới hai cực Ianta hình thành với đặc trưng nổi bật là thế giới bị chia thành hai phe do hai siêu cường nào đứng đầu?
A. Mĩ và Trung Quốc
B. Anh và Liên Xô
C. Mĩ và Liên Xô
D. Pháp, Trung Quốc
Câu 8: Một trong những yếu tố tác động đến sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh lạnh là:
A. Tư bản tài chính xuất hiện và chi phối thế giới
B. Các trung tâm kinh tế- tài chính Tây Âu và Nhật Bản ra đời
C. Sự phát triển của các cường quốc và Liên minh châu Âu (EU)
D. Sự xuất hiện và ngày càng mở rộng của các tổ chức độc quyền
Câu 9: Bước sang thế kỉ XXI, xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế là:
A. Tăng cường liên kết khu vực để tăng cường tiềm lực kinh tế, quân sự
B. Hòa bình, hợp tác và phát triển
C. Cạnh tranh khốc liệt để tồn tại
D. Cùng tồn tại trong hòa bình, các bên cùng có lợi
Câu 10: Nhận xét nào dưới đây đúng với xu thế phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh?
A. Trật tự thế giới mới được hình thành theo xu hướng “đa cực”
B. Trật tự “hai cực Ianta” tiếp tục được duy trì
C. Thế giới phát triển theo xu thế một cực và nhiều trung tâm
D. Mĩ vươn lên trở thành “một cực” duy nhất
Câu 11: Tổ chức nào đã tấn công vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại thế giới và trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ (9-2001)?
A. Quân đội Liên Xô
B. Khủng bố An Kê – đa
C. Chính quyền I – rắc
D. Quân đội Pháp
Câu 12: Bước sang thế kỉ XXI, sự tiến triển của xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển, đã tạo ra cho Việt Nam thời cơ gì để phát triển kinh tế?
A. Ứng dụng các thành tựu khoa học – kĩ thuật vào sản xuất
B. Học hỏi kinh nghiệm quản lý của các nước tiên tiến trên thế giới
C. Thu hút vốn đầu tư, học hỏi kinh nghiệm quản lý và chuyển giao công nghệ
D. Thu hút vốn từ bên ngoài, mở rộng thị trường
Câu 13: Một trong những xu thế trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh mà Đảng cộng sản Việt Nam đã vận dụng để giải quyết vấn đề Biển Đông là:
A. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
B. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp kinh tế
C. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp liên minh chính trị với các nước
D. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp chính trị kết hợp với quân sự
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tham gia trò chơi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Câu trả lời của học sinh 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét bài làm của HS.
4. Hoạt động vận dụng:
a. Mục tiêu:  Nhằm giúp HS vận dụng kiến thức mới đã lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập, cuộc sống.
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi, HS hoàn thành nhiệm vụ 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 - GV giao bài tập về nhà 
1. Theo em, trước xu hướng hình thành trật tự thế giới mới mở ra những cơ hội và thách thức gì cho Việt Nam?
2. Theo em, tuyên bố “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong công đồng quốc tế” phản ánh Việt Nam hướng đến xu hướng nào của trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh (1991)? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Gợi ý:
Câu 1:
- Cơ hội: Việt Nam có thể tăng cường quan hệ đối tác với các quốc gia, tận dụng các hiệp định thương mại và hợp tác quốc tế để phát triển kinh tế. Việt Nam cũng có thể tham gia tích cực vào các tổ chức quốc tế, góp phần thúc đẩy hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.
- Thách thức: Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh gia tăng giữa các cường quốc lớn, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. Ngoài ra, Việt Nam cần đảm bảo cân bằng các mối quan hệ quốc tế và bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh các vấn đề như biển Đông.
Câu 2: Tuyên bố này phản ánh xu hướng hòa bình, hợp tác và đa phương hóa trong trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh. Việt Nam mong muốn duy trì quan hệ hòa bình với các quốc gia, là thành viên tích cực trong các tổ chức quốc tế, đồng thời phát triển quan hệ đối tác tin cậy và hợp tác để cùng giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Dẫn chứng:
- Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc (1977): Đây là bước đi quan trọng trong việc Việt Nam tham gia vào cộng đồng quốc tế, khẳng định cam kết của mình đối với hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
- Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP): Việt Nam tham gia CPTPP, một hiệp định thương mại đa phương quan trọng, với mục tiêu thúc đẩy hợp tác kinh tế và hội nhập quốc tế.
- Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với các quốc gia lớn: Việt Nam đã phát triển các quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với nhiều quốc gia lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, và Nga. Các mối quan hệ này không chỉ mang tính chất hợp tác song phương mà còn nhằm xây dựng một môi trường hòa bình và ổn định, thúc đẩy hợp tác kinh tế, an ninh và các vấn đề toàn cầu, …
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
* Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.
+ Đọc, tìm hiểu trước bài 21: Liên bang Nga và nước Mỹ từ năm 1991 đến nay.
+ Sưu tầm tư liệu, hình ảnh về 
+ Quan sát, mô tả hình ảnh trong sách giáo khoa. 
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